
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2010

Số liệu Thống kê Hải quan Việt Nam - 27/10/2010 11:00 AM

I. Đánh giá chung.

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá
của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2010 đạt 111,45 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước
(tương đương tăng 20,7 tỷ USD về số tuyệt đối). Trong đó, xuất khẩu đạt 51,53 tỷ USD, tăng 23,3% và
nhập khẩu là 59,93 tỷ USD, tăng 22,4%. Thâm hụt thương mại hàng hoá trong 3 quý năm 2010 là 8,4 tỷ
USD, bằng 16,3% kim ngạch xuất khẩu.

II. Xuất khẩu

1. Quy mô và tốc độ.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt gần 6,1 tỷ USD, giảm 11,1% so với tháng trước; trong đó,
khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất khẩu 2,96 tỷ USD, giảm 4,8%.

Tính đến hết tháng 9/2010, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 51,53 tỷ USD, tăng 23,3% so
với cùng kỳ của một năm trước đó. Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hoá của khu vực các doanh nhiệp
FDI là 23,86 tỷ USD, tăng mạnh tới 41,2% so với cùng kỳ năm 2009 và chiếm 46,3% tổng kim ngạch xuất
khẩu của cả nước.
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2. Một số mặt hàng xuất khẩu chính

- Cao su: lượng xuất khẩu trong tháng đạt 81,5 nghìn tấn với trị giá 241 triệu USD, giảm 21,4%
về lượng và 12,9% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9/2010, lượng cao su xuất khẩu đạt
513 nghìn tấn, tăng 6,1% và kim ngạch là 1,42 tỷ USD, tăng 95,2% so với cùng kỳ năm 2009.

Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 3 quý năm 2010 với
302 nghìn tấn, giảm 9,7% so với 9 tháng/2009 và chiếm 58,8% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả
nước. Tiếp theo là Malaixia: 33,9 nghìn tấn, tăng 75%; Hàn Quốc: 24,8 nghìn tấn, tăng 18,9%; Đài Loan:
21,9 nghìn tấn, tăng 38,6%; Ấn Độ: 14,1 nghìn tấn, tăng gấp gần 2 lần;…

- Dầu thô: lượng xuất khẩu dầu thô trong tháng là 552 nghìn tấn, giảm 3,5%, kim ngạch xuất
khẩu đạt 339 triệu USD, giảm 0,8% so với tháng 8/2010. Tính đến hết tháng 9/2010, lượng dầu thô xuất
khẩu của nước ta đạt hơn 6 triệu tấn, giảm 44,7% và kim ngạch là 3,64 tỷ USD, giảm 22,9% so với cùng
kỳ năm 2009.

Dầu thô của nước ta trong 9 tháng/2010 chủ yếu được xuất khẩu sang Ôxtrâylia với 2,19 triệu
tấn, giảm 17,8%; sang Singapore: 960 nghìn tấn, giảm 50,1%; sang Malaysia: 752 nghìn tấn, giảm
49,9%; sang Hàn Quốc: 523 nghìn tấn, giảm 33,6%;…

- Gạo: tính đến hết tháng 9/2010, lượng gạo xuất khẩu của nước ta đạt 5,3 triệu tấn, tăng 6,4%
và kim ngạch đạt 2,48 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2009. Với kết quả đạt được trong 9 tháng
qua, xuất khẩu gạo của nước ta đã vượt mức kế hoạch 6,1% về lượng và 3,3% về trị giá.

Đơn giá xuất khẩu gạo tháng 9 tăng 14% so với tháng trước, tính chung 3 quý năm 2010, đơn
giá bình quân xuất mặt hàng này đạt gần 474 USD/tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2009.

Philippin tiếp tục là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng qua với gần
1,45 triệu tấn, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo giảm ở thị trường lớn nhất của Việt
Nam nhưng lại tăng mạnh sang các thị trường mới như: Ăngôla: 163 nghìn tấn, tăng 109%; Ghana: 133
nghìn tấn, tăng 22,7%; Trung Quốc: 105 nghìn tấn, tăng gấp gần 8 lần, Hồng Kông: 97,2 nghìn tấn, tăng
gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2009.

- Thuỷ sản: tháng 9, xuất khẩu thuỷ sản đạt 499 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước. Nâng
tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản 9 tháng/2010 lên 3,48 tỷ USD, là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu dẫn
đầu ngành nông nghiệp và đứng thứ 4 trong các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước
(sau dệt may, dầu thô và giày dép).

Xuất khẩu thuỷ sản của nước ta trong 3 quý/2010 sang EU đạt 841 triệu USD, tăng 4,2%; sang
Hoa Kỳ đạt 649 triệu USD, tăng 25,6%; sang Nhật Bản đạt 637 triệu USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ
năm 2009. Tổng giá trị thuỷ sản xuất khẩu sang 3 thị trường này đạt 2,13 tỷ USD, chiếm 61,1% tổng kim
ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả nước.

- Hàng dệt may: Tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta đạt 1,03 tỷ USD,
nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng năm 2010 đạt 8,02 tỷ USD, tăng 20,3% so
với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,9 tỷ USD, tăng 23,6% và
chiếm 61% trị giá hàng dệt may xuất khẩu của cả nước.

Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản tiếp tục là 3 đối tác lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam trong 9 tháng
qua với kim ngạch và tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2009 lần lượt là 4,51 tỷ USD và 22,3%; 1,33 tỷ
USD và 8,9%; 795 triệu USD và 14,3%. Tổng kim ngạch hàng dệt may xuất sang 3 thị trường này đạt
5,63 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

- Giày dép các loại: kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 401 triệu USD, giảm 14,1% so với
tháng trước. Tính đến hết tháng 9/2010, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt 3,64 tỷ USD, tăng 23,8% so
với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, thị trường EU đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 12,9% và chiếm 43,9% xuất
khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,02 tỷ USD, tăng
32,9%; sang Mêxicô đạt 135 triệu USD, tăng 35,3%; sang Nhật Bản đạt 131 triệu USD, tăng 43%...

- Sắt thép các loại: Lượng sắt thép tái xuất trong tháng 9 đạt 89,9 nghìn tấn, tăng 10,3% so với
tháng trước và kim ngạch đạt 77,2 triệu USD, tăng 7,1%. Tính đến hết quý III/2010, lượng xuất khẩu đạt
928 nghìn tấn, tăng 188% và kim ngạch đạt 759 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2009.



Campuchia là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu sắt thép của Việt Nam trong 9 tháng qua với 206
nghìn tấn, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là các thị trường: Malaixia: 104 nghìn tấn,
tăng gần 4 lần; sang Inđônêxia: 92,5 nghìn tấn, tăng gấp hơn 2 lần; sang Trung Quốc: 79 nghìn tấn, tăng
gấp gần 20 lần so với 9 tháng năm 2009;…

III. Nhập khẩu

1. Quy mô và tốc độ

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 6,97 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước; trong đó, khu
vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhập khẩu 3,23 tỷ USD, tăng 1%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong 9 tháng/2010 là 59,93 tỷ USD, tăng 22,4% so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá nhập khẩu từ khu vực FDI trong 9 tháng năm 2010 là 25,76 tỷ USD,
tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 43% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

2. Một số mặt hàng nhập khẩu chính

- Chất dẻo nguyên liệu: trong tháng nhập khẩu 220 nghìn tấn, giảm nhẹ 2,7% so với tháng
trước và đạt trị giá là 330 triệu USD, tăng 0,2%. Hết quý III/2010, tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập
khẩu của cả nước là 1,75 triệu tấn, kim ngạch là 2,71 tỷ USD, tăng 7,5% về lượng và 35,4% về trị giá so
với cùng kỳ năm trước.

Hết 9 tháng/2010, chất dẻo nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ: A
rập Xêút: 318 nghìn tấn, tăng 71,2%; Hàn Quốc: 316 nghìn tấn, tăng 4,9%; Đài Loan: 265 nghìn tấn, tăng
10,2%; Thái Lan: 191 nghìn tấn, giảm 10,3%; …

- Xăng dầu các loại: lượng nhập khẩu xăng dầu các loại ở mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008
với 594 nghìn tấn, trị giá là 357 triệu USD, giảm 30% về lượng và giảm 33,7% về trị giá so với tháng
8/2010. Hết 3 quý/2010, tổng lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước là 7,68 triệu tấn với kim ngạch đạt
4,77 tỷ USD, giảm 22,7% về lượng và tăng nhẹ 1,9% về trị giá.

Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Singapore
với 2,8 triệu tấn, giảm 27,6%; tiếp theo là Trung Quốc: 1,27 triệu tấn, giảm 32%; Đài Loan: 933 nghìn tấn,
giảm 48%; Hàn Quốc: 889 nghìn tấn, giảm 3%; Malayxia: 548 nghìn tấn, tăng 34,6%;…

- Thức ăn gia súc và nguyên liệu: kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong
tháng là 173 triệu USD, tăng 22,9% so với tháng 8, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu đến hết tháng 9 là
1,67 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 92,7% mức kế hoạch năm.

Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu có xuất xứ từ: Achentina với 427
triệu USD, tăng 1,5%; Hoa Kỳ: 313 triệu USD, tăng 151%; Ấn Độ: 266 triệu USD, giảm 20%; Braxil: 113
triệu USD, tăng mạnh 239%;…

- Sắt thép các loại: Trong tháng, lượng sắt thép các loại nhập khẩu là 832 nghìn tấn với kim
ngạch đạt 582 triệu USD, tăng 27,4% về lượng và tăng 20,8% về trị giá. Hết tháng 9/2010, lương nhập
khẩu nhóm hàng này là 6,2 triệu tấn với kim ngạch đạt 4,3 tỷ USD, giảm 12,6% về lượng và tăng 13,5%
về trị giá.

Việt Nam nhập khẩu sắt thép trong 9 tháng/2010 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc với 1,65
triệu tấn, tăng 97,5%; Nhật Bản: 1,16 triệu tấn, tăng 11%; Hàn Quốc: hơn 1 triệu tấn, tăng 45%; Nga: 633
nghìn tấn, giảm 53%; Đài Loan: 567 nghìn tấn, giảm 39%; Malaysia : 515 nghìn tấn, giảm 3,2%;…

- Nhóm hàng nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may, da, giày: trong tháng nhập khẩu đạt 831
triệu USD, tăng nhẹ 1,8% so với tháng trước. Trong đó trị giá nhập khẩu vải là 456 triệu USD, tăng 2,7%;
nguyên phụ liệu dệt may da giày 216 triệu USD, giảm 0,9%; xơ sợi dệt là 99 triệu USD, tăng 10,9% và
bông 59 triệu USD, giảm 7,7%.

Hết tháng 9/2010, nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày đạt kim ngạch hơn 7 tỷ
USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài là 4,47 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2009.



Các thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 9 tháng qua là: Trung Quốc:
2,2 tỷ USD, tăng 52%; Đài Loan: 1,25 tỷ USD, tăng 17%; Hàn Quốc: 1,23 tỷ USD, tăng 20%; Hồng Kông:
383 triệu USD, tăng 26%;…

- Ô tô nguyên chiếc: trong tháng, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu là 4,79 nghìn chiếc, tăng
2,3% so với tháng trước, nâng lượng nhập khẩu 9 tháng/2010 lên gần 37 nghìn chiếc với trị giá là 683
triệu USD.

Xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng/2010 chủ yếu có xuất xứ từ Hàn
Quốc với gần 20 nghìn chiếc, giảm 32,7% so với cùng kỳ năm 2009. Tiếp theo là nhập khẩu từ Nhật Bản:
3,74 nghìn chiếc, giảm 13,1%; từ Trung Quốc: 3,08 nghìn chiếc, tăng gần 8%; từ Đài Loan: 3,04 nghìn
chiếc, tăng 41,8% so với 9 tháng/2009.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: nhập khẩu trong tháng là gần 490 triệu USD, tăng
7,1% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 3 quý/2010 lên 3,53 tỷ USD, tăng 31,5% so
với cùng kỳ 2009.

Hết 9 tháng/2010, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về cung cấp nhóm hàng này cho nước ta
với 1,15 tỷ USD, tăng 16,7% so với 9 tháng/2009, tiếp theo là Nhật Bản: 743 triệu USD, tăng 29,4%; Hàn
Quốc: 549 triệu USD, tăng 182%; Malaysia: 251 triệu USD, tăng 23,9%; Đài Loan: 213 triệu USD, giảm
2,4% …

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trong tháng, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 1,11 tỷ
USD, giảm 6,4% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 3 quý năm 2010 lên 9,7 tỷ USD,
tăng 11,7% so với cùng kỳ 2009.

Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng qua có
xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với 3,2 tỷ USD, tăng 13%; Nhật Bản: 1,83 tỷ USD, tăng 12,2%; Hàn
Quốc: 754 triệu USD; tăng 28%; Đài Loan: 575 triệu USD, tăng 31,2%; Đức: 553 triệu USD, tăng 3,7%;…


